
STT Họ và tên MSSV Lớp Giải

1 Phạm Thị Huyền 17211KT4043 CĐ17KT5

2 Phan Thị Thùy Giang 17211KT4052 CĐ17KT5

3 Nguyễn Thị Yến Nhi 17211KT4019 CĐ17KT5

4 Lê Văn Trường 17211KT3792 CĐ17KT5

5 Lê Thị Phương Thảo 17211KT3737 CĐ17KT5

6 Hà Khánh Ly 16211KT0057 CĐ16KT3

7 Hồ Thị Diễm Sương 16211KT1732 CĐ16KT3

8 Nguyễn Thị Tuyết Sang 16211KT1720 CĐ16KT3

9 Trương Thị Thanh Tâm 16211KT1987 CĐ16KT3

10 Trịnh Thị Bảo Việt 16211KT1669 CĐ16KT3

11 Hồ Thị Châu 17211KT0068 CĐ17KT1

12 Hoàng Thị Hiệp 17211KT0159 CĐ17KT1

13 Nguyễn Ngọc Diện 17211KT0040 CĐ17KT1

14 Nguyễn Thị Thu Thảo 17211KT0006 CĐ17KT1

15 Phùng Thị Thu Trang 17211KT0039 CĐ17KT1

16 Đặng Hoàng Bảo Trân 16211KT1235 CĐ16KT2

17 Hoàng Thị Thu Trang 16211KT1396 CĐ16KT2

18 Lê Thị Thủy Tiên 16211KT1078 CĐ16KT2

19 Trần Thị Thanh Bình 16211KT1301 CĐ16KT2

20 Phan Thu Uyên 16211KT1409 CĐ16KT2

Tổng cộng danh sách có 4 đội.
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